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Khoa/ 

phòng 

Thứ 2 

29/01 

Thứ 3 

30/01 

Thứ 4 

31/01 

Thứ 5 

01/02 

Thứ 6 

02/02 

Thứ 7 

03/02 

Chủ nhật 

04/02 

Nội TH 

Điểm Hải Dung Hân Hạnh Điểm Hải 

Sương Nghĩa Sở Khanh Thanh Sương Phú 

Huyền Phú Lai Liên B Thơm Huyền Bích 

Hà Bích An Hương C Liên C Hà Nghĩa 

Nội T.Hóa 
Thương Yên Tuyết Dung Minh Hằng Thương 

Cẩm Thiện Ly Luân Sang Trà Cẩm 

Nội TM 

M.Linh Vân Ba Hiền A M.Linh Vân Ba 

Đào Thủy Hằng Quyên Đào Thủy Hằng 

N.Thức V.Hiền Lai Thúy N.Thức V.Hiền Lai 

Thảo Xuân B Thắng Đ.Thức Thảo Xuân B Thắng 

Cần Nên Nhi Hương Cần Nên Nhi 

Thúy Vĩ Nguyệt  Thúy Vĩ Nguyệt 

Nội TK Trang Hương Nhung Thơm Hạnh B.Thủy Ni 

Ngoại T.Hóa 
Tuyết Tình Kiều Truyền Ly Tuyết Tình 

Phương Triết Hoa Quyên Nhung Phương Quyên 

Ngoại TH 

Liên Thoa Hiền Liên Thoa Hiền Liên 

Tiến Quỳnh Tuyến Tiến Quỳnh Tuyến Tiến 

Yến Hòa Thủy Yến Hòa Thủy Yến 

Ngoại CT 

Phượng Đào Hà Phúc Phượng Đào Hà 

Hoa Trang Phượng Châu Hoa Trang Phượng 

Sang Sinh Hồng Hiền Sang Sinh Hồng 

Ngoại TK 
Tùng Trung Thu Năm Trung Tùng Thu 

Nga Thoa Trinh Loan Nga Thoa Trinh 

Nhiệt đới 
Diệp Khánh Linh Tin Diệp Khánh Linh 

Hợp Ân Dàng Hà Hợp Ân Dàng 

RHM Nghiệp Giang Thy Tâm Lạc Dũng Nghiệp 

Yêu cầu 
Bích Yến Vân Thẩm Yến Tiên Vân 

Hoa Hương Tiên Sương Hoa Hương Bích 

CĐHA Trang A Thoa Ly Trang B Trang A Thoa Ly 

Ung bướu Tuyết Phương Thì Tuyết Ba Phương Thì 
 

 

 

 

 



Hồi sức tích cực - Chống độc 

Thứ 2 

29/01 

Ngày A.Nguyệt - Phát - Q.Đạt - Vân - Phố - T.Thu - P.Oanh 

Đêm Lựu - Khai - Hiếu - N.Thúy - V.Thu - Hảo - Cúc 

Thứ 3 

30/01 

Ngày T.Đạt - L.Thủy - B.Thủy - Trọng - Đ.Thúy - Phượng - Ngân 

Đêm A.Nguyệt - Phát - Q.Đạt - Vân - Phố - T.Thu - P.Oanh 

Thứ 4 

31/01 

Ngày Lựu - Khai - Hiếu - N.Thúy - V.Thu - Hảo - Cúc 

Đêm T.Đạt - L.Thủy - B.Thủy - Trọng - Đ.Thúy - Phượng - Ngân 

Thứ 5 

01/02 

Ngày A.Nguyệt - Phát - Q.Đạt - Vân - Phố - Đ.Oanh - P.Oanh 

Đêm Lựu - Khai - Hiếu - N.Thúy - V.Thu - Hảo - Cúc 

Thứ 6 

02/02 

Ngày T.Đạt - L.Thủy - B.Thủy - Trọng - Đ.Thúy - Phượng - Ngân 

Đêm A.Nguyệt - Phát - Q.Đạt - Vân - Phố - Đ.Oanh - P.Oanh 

Thứ 7 

03/02 

Ngày Lựu - Khai - Hiếu - N.Thúy - V.Thu - Hảo - Cúc 

Đêm T.Đạt - L.Thủy - B.Thủy - Trọng - Đ.Thúy - Phượng - Ngân 

Chủ nhật 

04/02 

Ngày A.Nguyệt - Phát - Q.Đạt - Vân - Phố - Đ.Oanh - P.Oanh 

Đêm Lựu - Khai - Hiếu - N.Thúy - V.Thu - Hảo - Cúc 

Khám bệnh & Cấp cứu 

Thứ 2 

29/01 

Ngày Hòa - C.Vân - V.Nữ - Lan - Sương - Dung - Hoàng - Bé 

Đêm Hải - Thi - Thúy - Trị - Thoa - Chanh - Tâm - Hoa 

Thứ 3 

30/01 

Ngày Hoanh - Long - Nhung - Nho - D.Thảo - V.Ngân - Quang - Hiền 

Đêm Hòa - C.Vân - V.Nữ - Lan - Sương - Dung - Hoàng - Bé 

Thứ 4 

31/01 

Ngày Hải - Thi - Thúy - Trị - Thoa - Chanh - Tâm - Hoa 

Đêm Hoanh - Long - Nhung - Nho - D.Thảo - V.Ngân - Quang - Hiền 

Thứ 5 

01/02 

Ngày Hòa - C.Vân - V.Nữ - Lan - Sương - Dung - Hoàng - Bé 

Đêm Hải - Thi - Thúy - Trị - Thoa - Chanh - Tâm - Hoa 

Thứ 6 

02/02 

Ngày Hoanh - Long - Nhung - Nho - D.Thảo - V.Ngân - Quang - Hiền 

Đêm Hòa - C.Vân - V.Nữ - Lan - Sương - Dung - Hoàng - Bé 

Thứ 7 

03/02 

Ngày Hải - Thi - Thúy - Trị - Thoa - Chanh - Tâm - Hoa 

Đêm Hoanh - Long - Nhung - Nho - D.Thảo - V.Ngân - Quang - Hiền 

Chủ nhật 

04/02 

Ngày Hòa - C.Vân - V.Nữ - Lan - Sương - Dung - Hoàng - Bé 

Đêm Hải - Thi - Thúy - Trị - Thoa - Chanh - Tâm - Hoa 

Bảo vệ 

Thứ 2 

29/01 

Ngày Vũ - Bình - Tuấn - Trung - Thanh - Minh - Hội 

Đêm Trí - Toàn - Kiệt - Tuấn - Thương - Trình - Phước 

Thứ 3 

30/01 

Ngày Đường - Hoàng - Hiều - Thành - Dũng - Việt - Do - Tân 

Đêm Vũ - Bình - Tuấn - Trung - Thanh - Minh - Hội 

Thứ 4 

31/01 

Ngày Trí - Toàn - Kiệt - Tuấn - Thương - Trình - Phước 

Đêm Đường - Hoàng - Hiều - Thành - Dũng - Việt - Do - Tân 

Thứ 5 

01/02 

Ngày Vũ - Bình - Tuấn - Trung - Thanh - Minh - Hội 

Đêm Trí - Toàn - Kiệt - Tuấn - Thương - Trình - Phước 

Thứ 6 

02/02 

Ngày Đường - Hoàng - Hiều - Thành - Dũng - Việt - Do - Tân 

Đêm Vũ - Bình - Tuấn - Trung - Thanh - Minh - Hội 

Thứ 7 

03/02 

Ngày Trí - Toàn - Kiệt - Tuấn - Thương - Trình - Phước 

Đêm Đường - Hoàng - Hiều - Thành - Dũng - Việt - Do - Tân 

Chủ nhật 

04/02 

Ngày Vũ - Bình - Tuấn - Trung - Thanh - Minh - Hội 

Đêm Trí - Toàn - Kiệt - Tuấn - Thương - Trình - Phước 



Gây mê hồi sức 

Thứ 2 

29/01 

Ngày Tường - Liễu - Khởi - Thái - Kiều - Quý - Phượng - Thùy - L.Huyền - Thúy 

Đêm Châu - Tuyến - Hậu - Nen - Na - Lam - Trang - Thủy - B.Huyền - Truyền 

Thứ 3 

30/01 

Ngày An - Phước - Châu - Định - Mạnh - Nghĩa - Bích - Thương - Xuân - Huyền 

Đêm Tường - Liễu - Khởi - Thái - Kiều - Quý - Phượng - Thùy - L.Huyền - Thúy 

Thứ 4 

31/01 

Ngày Châu - Tuyến - Hậu - Nen - Na - Lam - Trang - Thủy - B.Huyền - Truyền 

Đêm An - Phước - Châu - Định - Mạnh - Nghĩa - Bích - Thương - Xuân - Huyền 

Thứ 5 

01/02 

Ngày Tường - Thảo - Khởi - Trường - Nghĩa - Thái - Phượng - Thùy - L.Huyền - Xuân 

Đêm Thiệp - Thảo - Hậu - Lam - Nhi - Na - Trang - Thủy - B.Huyền - Truyền 

Thứ 6 

02/02 

Ngày Châu - Phước - Châu - Mạnh - Quỳnh - Phương - Bích - Thương - Xuân - Huyền 

Đêm Tường - TiênA - Khởi - Trường - Nghĩa - Thái - Phượng - Thùy - L.Huyền - Xuân 

Thứ 7 

03/02 

Ngày Thiệp - Thảo - Hậu - Lam - Nhi - Na - Trang - Thủy - B.Huyền - Truyền 

Đêm Châu - Phước - Châu - Mạnh - Quỳnh - Phương - Bích - Thương - Xuân - Huyền 

Chủ nhật 

04/02 

Ngày Tường - TiênA - Khởi - Trường - Nghĩa - Thái - Phượng - Thùy - L.Huyền - Xuân 

Đêm Thiệp - Thảo - Hậu - Lam - Nhi - Na - Trang - Thủy - B.Huyền - Truyền 

 

  Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 01 năm 2018 

  TP KHTH 

 

 




